
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 080001 Võ Thị Kim Chi 01/05/2011 Nữ 8B

2 080002 Trần Thị Ngọc Diệp 21/11/2011 Nữ 8B

3 080003 Huỳnh Trí Dũng 07/05/2011 Nam 8B

4 080004 Ngô Thị Diệu Hiền 19/09/2011 Nữ 8B

5 080005 Hà Thị Kim Huệ 21/08/2011 Nữ 8B

6 080006 Võ Nguyên Hưng 23/07/2011 Nam 8B

7 080007 Phạm Dương Tấn Khải 29/11/2011 Nam 8B

8 080008 Lê Chí Kiên 29/10/2011 Nam 8B

9 080009 Bùi Minh Kiệt 25/12/2011 Nam 8B

10 080010 Nguyễn Cao Lâm 22/02/2011 Nam 8B

11 080011 Phùng Thị Trúc Lâm 27/06/2011 Nữ 8B

12 080012 Võ Thị Cẩm Linh 16/10/2011 Nữ 8B

13 080013 Võ Thị Cẩm Ly 16/10/2011 Nữ 8B

14 080014 Nguyễn Gin Đông Min 24/02/2011 Nam 8B

15 080015 Đỗ Huỳnh Trà My 17/04/2011 Nữ 8B

16 080016 Nguyễn Diễm My 03/03/2011 Nữ 8B

17 080017 Nguyễn Võ Nam 30/09/2011 Nam 8B

18 080018 Phạm Quỳnh Nga 17/06/2011 Nữ 8B

19 080019 Trần Thị Kim Ngọc 10/04/2011 Nữ 8B

20 080020 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 27/05/2011 Nữ 8B

21 080021 Trần Thị Quỳnh Như 07/07/2011 Nữ 8B

22 080022 Nguyễn Xuân Phát 18/05/2011 Nam 8B

23 080023 Nguyễn Thị Bích Phượng 15/07/2011 Nữ 8B

24 080024 Võ Thị Nhã Quyên 31/05/2011 Nữ 8B

25 080025 Lê Thị Như Quỳnh 08/08/2011 Nữ 8B

26 080026 Phạm Nguyễn Anh Thư 08/06/2011 Nữ 8B

27 080027 Phạm Tấn Tín 17/01/2011 Nam 8B

28 080028 Nguyễn Tấn Trọng 25/10/2011 Nam 8B

29 080029 Nguyễn Thị Thanh Trúc 26/01/2011 Nữ 8B

30 080030 Võ Hoàng Uyên 09/06/2011 Nữ 8B

31 080031 Nguyễn Thị Yến Vy 10/05/2011 Nữ 8B

32 080032 Nguyễn Hồng Như Ý 24/09/2011 Nữ 8B
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